
 

 

 

 

 

 

 

CH NG TRÌNH MÔN H C: ĐI N K  THU TƯƠ Ọ Ệ Ỹ Ậ
Mã s  môn h c: MH 07ố ọ
Th i gian môn h c: 45 hờ ọ  ;                                   (Lý thuy t: 45 h; Th c hành:ế ự  
0h)

I. V  TRÍ, TÍNH CH T C A MÔN H CỊ Ấ Ủ Ọ  :
- V  trí c a môn h c: Môn h c đ c b  trí vào h c kỳ II c a khóa h c vàị ủ ọ ọ ượ ố ọ ủ ọ  

sau khi h c sinh h c xong các môn h c, mô đun sau: Giáo d c th  ch t,ọ ọ ọ ụ ể ấ  
giáo d c qu c phòng, c  k  thu t, v t li u c  khí, v  k  thu t, ngo iụ ố ơ ỹ ậ ậ ệ ơ ẽ ỹ ậ ạ  
ng , TH ngu i c  b n, TH Hàn c  b n, k  thu t chung v  ô tô.ữ ộ ơ ả ơ ả ỹ ậ ề

- Tính ch t c a môn h c: là môn c  s  ngh  b t bu c.ấ ủ ọ ơ ở ề ắ ộ
II. M C TIÊU MÔN H CỤ Ọ  :

H c xong môn h c này  h c viên có kh  năng: ọ ọ ọ ả
+Trinh bay đ c nguyên ly san sinh s c điên đông xoay chiêu va dong điêǹ ̀ ượ ́ ̉ ứ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣  

môt chiêu.̣ ̀
+Giai đ c cac bai toan vê mach điên co cac thanh phân điên tr , điên c m vả ượ ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ở ̣ ả ̀ 

đi n dung (RLC).ệ
+Trình bày đ c khái ni m v  công suât; y nghia cua hê sô công suât va biênượ ệ ề ́ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ̣  

phap nâng cao.́
+Mô ta đung thanh phân câu tao va giai đ c cac bai toan cua dong điên môt̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ượ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̣  

chiêu.̀
+Mô ta đung thanh phân câu tao va trinh bay nguyên ly lam viêc cua may biên̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́  

ap môt pha, ba pha.́ ̣
+Mô ta đung thanh phân câu tao va trinh bay nguyên ly lam viêc cua đông c̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơ 

điên xoay chiêu không đông bô ba pha va ph ng phap đôi chiêu quay.̣ ̀ ̀ ̣ ̀ ươ ́ ̉ ̀
+Mô ta đung thanh phân câu tao va trinh bay nguyên ly lam viêc cua đông c̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơ 

điên xoay chiêu không đông bô môt pha.̣ ̀ ̀ ̣ ̣
+Mô ta đung thanh phân câu tao va trinh bay nguyên ly lam viêc cua may điên̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣  

môt chiêu.̣ ̀
+Mô ta đung thanh phân câu tao va trinh bay nguyên ly lam viêc cua may phat̉ ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́  

điên đông bô xoay chiêu 3 pha dung lam may nap điên ăc quy trên ô tô.̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́
+Phân tich đ c nh ng hiên t ng, nguyên nhân va biên phap phong tranh́ ựợ ữ ̣ ượ ̀ ̣ ́ ̀ ́  

nh ng h  hong đ n gian cua may điên dung trong pham vi nghê công ngh  ôữ ư ̉ ơ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ệ  
tô.

III. N I DUNG MÔN H C:Ộ Ọ
1. N i dung t ng quát và phân ph i th i gian:ộ ổ ố ờ

S  TTố Tên ch ng m cươ ụ
Th i gianờ

T ng sổ ố Lý thuy tế Th c hành Bàiự  
t pậ

Ki m traể *

(LT ho cTHặ )
I Đ i c ng v  m ch đi nạ ươ ề ạ ệ 12 11 01

­ Các khái ni m c  b n v  dòng đi n xoay chi u.ệ ơ ả ề ệ ề 2 2



 

 

 

 

 

 

 

­ Tính ch t m ch đi n xoay chi u m t pha.ấ ạ ệ ề ộ 2 2

­ Ý nghĩa và cách nâng cao h  s  công su t.ệ ố ấ 2 2

­ M ch đi n m t chi u.ạ ệ ộ ề 2 2

­ H  th ng đi n xoay chi u ba pha.ệ ố ệ ề 2 2

­ Cách đ u dây h  th ng đi n xoay chi u ba pha.ấ ệ ố ệ ề 2 1 1
II Máy bi n ápế 06 06

­ Máy bi n áp m t pha.ế ộ 2 2

­ Máy bi n áp ba pha.ế 2 2

­ Các máy bi n áp đ c bi t.ế ặ ệ 2 2
III Đ ng c  đi nộ ơ ệ 12 12

­ Khái ni m chung v  đ ng c  đi n xoay chi uệ ề ộ ơ ệ ề  
không đ ng b  ba pha.ồ ộ

2 2

­ Các ki u đ u dây đ ng c  đi n xoay chi uể ấ ộ ơ ệ ề  
không đ ng b  3 pha.ồ ộ

2 2

­ Ph ng pháp đ i chi u quay đ ng c  đi n xoayươ ổ ề ộ ơ ệ  
chi u không đ ng b  ba pha.ề ồ ộ

1 1

­ Ph ng pháp m  máy tr c ti p đ ng c  đi nươ ở ự ế ộ ơ ệ  
xoay chi u không đ ng b  ba pha.ề ồ ộ

1 1

­ Ph ng pháp m  máy gián ti p đ ng c  đi nươ ở ế ộ ơ ệ  
xoay chi u không đ ng b  ba pha b ng cách đ iề ồ ộ ằ ổ  
n i Y/ố

1 1

­ Ph ng pháp m  máy gián ti p đ ng c  đi nươ ở ế ộ ơ ệ  
xoay chi u không đ ng b  ba pha b ng máyề ồ ộ ằ  
bi n áp t  ng u.ế ự ẫ

1 1

­ Đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  m tộ ơ ệ ề ồ ộ ộ  
pha ki u m  máy b ng cu n ph  và t  đi n.ể ở ằ ộ ụ ụ ệ

2 2

­ Đ ng c  đi n v n năng.ộ ơ ệ ạ 2 2
IV Khí c  đi u khi n và b o v  trong m ch đi nụ ề ể ả ệ ạ ệ 15 14 01

­ Khí c  đi u khi n trong m ch đi n h  áp.ụ ề ể ạ ệ ạ 2 2

­ Khí c  b o v  trong m ch đi n h  áp.ụ ả ệ ạ ệ ạ 1 1

­ M ch đi n đi u khi n m  máy tr c ti p và b oạ ệ ề ể ở ự ế ả  
v  đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  baệ ộ ơ ệ ề ồ ộ  
pha.

2 2

­ M ch đi n đi u khi n đ o chi u quay và b oạ ệ ề ể ả ề ả  
v  đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  baệ ộ ơ ệ ề ồ ộ  
pha.

2 2

­ M ch đi n đi u khi n m  máy gián ti p đ ngạ ệ ề ể ở ế ộ  
c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha b ngơ ệ ề ồ ộ ằ  
ph ng pháp đ i n i Y/.ươ ổ ố

2 2

­ M ch đi n đi u khi n đ ng c  đi n xoayạ ệ ề ể ộ ơ ệ  
chi u không đ ng b  m t pha ki u m  máyề ồ ộ ộ ể ở  
b ng cu n ph  và t  đi n m  máy.ằ ộ ụ ụ ệ ở

2 2

­ M ch đi n đi u khi n đ ng c  đi n xoayạ ệ ề ể ộ ơ ệ  
chi u không đ ng b  1 pha ki u m  máy b ngề ồ ộ ể ở ằ  
cu n ph  và t  đi n th ng tr cộ ụ ụ ệ ườ ự

2 2

­ M ch đi n đi u khi n và b o v  đ ng c  đi nạ ệ ề ể ả ệ ộ ơ ệ  
xoay chi u không đ ng b  m t phaề ồ ộ ộ

2 1 1

C ngộ 45 43 02



 

 

 

 

 

 

 

*
Ghi chú:  Th i gian ki m tra lý thuy t đ c tính vào gi  lý thuy t, ki m tra th c hành đ c tính vào gi  th cờ ể ế ượ ờ ế ể ự ượ ờ ự  

hành.

2. N i dung chi ti t:ộ ế
Ch ng 1ươ : Đ i c ng v  m ch đi nạ ươ ề ạ ệ
M c tiêu: ụ

H c xong ch ng này ng i h c có kh  năng:ọ ươ ườ ọ ả
- Trinh bay đ c nguyên ly san sinh ra s c điên đông xoay chiêu va cac đaì ̀ ượ ́ ̉ ứ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̣  

l ng c  ban đăc tr ng cho dong điên xoay chiêu hinh sin.ượ ơ ̉ ư ̀ ̣ ̀ ̀
- Trinh bay đ c quan hê vê tri sô va vê pha gi a dong điên va điên ap trong̀ ̀ ượ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ữ ̀ ̣ ̀ ̣ ́  

mach điên xoay chiêu khi co thuân điên tr , thuân điên cam va thuân điên dung.̣ ̀ ́ ̀ ̣ ở ̀ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣
- Trinh bay đ c y nghia cua hê sô công suât va cac biên phap nâng cao hê sồ ̀ ượ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ 

công suât.́
- Trinh bay đ c khai niêm, nguyên ly san sinh ra dong điên môt chiêu, cac đaì ̀ ượ ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ ̣  

l ng c  ban va cac đinh luât c  ban cua mach điên môt chiêu ượ ơ ̉ ̀ ́ ̣ ̣ ơ ̉ ̉ ̣ ̣ ̣ ̀
- Nhân dang đ c may phat môt chiêu va kiêm tra tinh toan đ c mach điên môṭ ̣ ượ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ́ ượ ̣ ̣ ̣  

chiêu ̀
- Trinh bay đ c s  đô đâu nôi hê thông điên xoay chiêu ba pha kiêu hinh saò ̀ ượ ơ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ̀  

(Y) va hinh tam giac () va cac môi quan hê gi a cac đai l ng pha va dâỳ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̣ ữ ́ ̣ ượ ̀
N i dung:ộ Th i gian: 12 h (LT: 12 h; TH:0 h)ờ
1. Các Khái ni m c  b n v  dòng đi n xoay chi u.ệ ơ ả ề ệ ề Th i gian: 2 hờ

1.1.Đinh nghia va s  san sinh ra s c điên đông xoay chiêu hinh sin. ̣ ̃ ̀ ự ̉ ứ ̣ ̣ ̀ ̀
1.2.Cac đai l ng đăc tr ng cua dong điên xoay chiêu.  ́ ̣ ượ ̣ ư ̉ ̀ ̣ ̀
1.3.Biêu diên cac đai l ng xoay chiêu băng đô thi vect .̉ ̃ ́ ̣ ượ ̀ ̀ ̀ ̣ ơ

2. Tính ch t m ch đi n xoay chi u m t pha.ấ ạ ệ ề ộ Th i gian:2hờ
3.1.Mach điên thuân điên tr  (R).̣ ̣ ̀ ̣ ở
3.2.Mach điên thuân điên cam ( L).̣ ̣ ̀ ̣ ̉
3.3.Mach điên thuân điên dung  ( C)̣ ̣ ̀ ̣
3.4.Mach RLC măc nôi tiêp.̣ ́ ́ ́

3. Ý nghĩa và cách nâng cao h  s  công su t.ệ ố ấ Th i gian:2hờ
3.1.Khai niêm va nguyên ly san sinh ra dong điên môt chiêú ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀
3.2.Cac đinh luât va đai l ng đăc tr ng cua dong điên môt chiêú ̣ ̣ ̀ ̣ ượ ̣ ươ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀
3.3.Nhân dang va tinh toan lăp đăt mach điên môt chiêụ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀

4. M ch đi n m t chi u.ạ ệ ộ ề Th i gian:2hờ
4.1.Khai niêm va nguyên ly san sinh ra dong điên môt chiêú ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀
4.2.Cac đinh luât va đai l ng đăc tr ng cua dong điên môt chiêú ̣ ̣ ̀ ̣ ượ ̣ ư ̉ ̀ ̣ ̣ ̀
4.3.Cac đinh luât́ ̣ ̣
4.4.Cac đai l ng đăc tr ng ́ ̣ ượ ̣ ư
4.5.Nhân dang va tinh toan lăp đăt mach điên môt chiêụ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀

5. H  th ng đi n xoay chi u ba pha.ệ ố ệ ề Th i gian:2hờ
5.1.Đinh nghiạ ̃



 

 

 

 

 

 

 

5.2.Nguyên ly may phat điên xoay chiêu ba phá ́ ́ ̣ ̀
5.3.Ý nghia cua hê thông điên ba phã ̉ ̣ ́ ̣

6. Cách đ u dây h  th ng đi n xoay chi u ba pha.ấ ệ ố ệ ề Th i gian:2hờ
6.1.Cach măc mach điên xoay chiêu ba pha theo hinh sao.  ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀
6.2.Cach măc mach điên xoay chiêu ba pha theo hinh tam giac.́ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́
6.3.Công suât mach điên xoay chiêu ba pha. ́ ̣ ̣ ̀

Ch ng 2: ươ Máy bi n ápế
M c tiêu:ụ
 H c xong ch ng này ng i h c có kh  năng:ọ ươ ườ ọ ả

- Mô ta đ c thanh phân câu tao va trinh bay đung nguyên ly lam viêc cua maỷ ượ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́  
biên ap môt pha    ́ ́ ̣

- Xac đinh đ c cac đâu dây cuôn s  câp va th  câṕ ̣ ượ ́ ̀ ̣ ơ ́ ̀ ứ ́
- Mô ta đ c thanh phân câu tao va trinh bay đung nguyên ly lam viêc cua maỷ ượ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́  

biên ap ba pha ́ ́
- Trinh bay đ c thanh phân câu tao, nguyên ly lam viêc va công dung cua cac̀ ̀ ượ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́  

loai may biên ap đăc biêt dung trong linh v c c  khi.̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ̃ ự ơ ́
N i dung:ộ Th i gian: 6h (LT: 6h; TH: 0h)ờ
1. Máy bi n áp m t pha.ế ộ Th i gian:2hờ

1.1.Khai niêm  ́ ̣
1.2.Phân loaị
1.3. Câu tao.  ́ ̣
1.4. Nguyên ly lam viêć ̀ ̣

2. Máy bi n áp ba pha.ế Th i gian:2hờ
3.1.Câu tao.́ ̣
3.2.Cac tô đâu dây  ́ ̉ ́

. Các máy bi n áp đ c bi t.ế ặ ệ Th i gian:2hờ
3.1.May biên ap t  ngâu ́ ́ ́ ự ̃
3.2.May biên ap hań ́ ́ ̀

Ch ng 3.ươ  Đ ng c  đi nộ ơ ệ
M c tiêu:ụ
     H c xong ch ng này ng i h c có kh  năng:ọ ươ ườ ọ ả

- Trinh bay đ c thanh phân câu tao, qua trinh hinh thanh t  tr ng quay và ̀ ượ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ừ ườ ̀ 
nguyên ly lam viêc cua đông c  điên xoay chiêu không đông bô ba pha.́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣

- Trinh bay đ c thanh phân câu tao va nguyên ly lam viêc cua đông c  điên vaǹ ̀ ượ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ̣  
năng dung lam may khoan, may mai kiêu câm tay.̀ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀

N i dung:ộ Th i gian: 12 h (LT: 12h; TH: 0 h)ờ
1. Khái ni m chung v  đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha.ệ ề ộ ơ ệ ề ồ ộ Th iờ  
gian:2h



 

 

 

 

 

 

 

1.1. Khai niêm chung vê đông c  điên xoay chiêu không đông bô.́ ̣ ̀ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣
1.2. Câu taó ̣
1.3. T  tr ng quay ba phaừ ườ
1.4. Nguyên ly lam viêc cua đông c  điên xoay chiêu không đông bô ba phá ̀ ̣ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣

2. Các ki u đ u dây đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  3 pha.ể ấ ộ ơ ệ ề ồ ộ Th iờ  
gian:2h
2.1.Bô dây stato đông c  điên xoay chiêu không đông bô ba phạ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣
2.2.Bô dây stato co 6 đâu dâỵ ́ ̀
2.3.Bô dây stato co 9 đâu dâỵ ́ ̀
2.4.Cach đâu dây bô dây stato co 6 đâu ́ ́ ̣ ́ ̀
2.5.Đâu theo hinh ( Y)́ ̀
2.6.Đâu theo hinh ()́ ̀
2.7.Cach đâu dây bô dây stato co 9 đâu dâý ́ ̣ ́ ̀
2.8.Hinh sao nôi tiêp̀ ́ ́
2.9.Hinh sao song song̀

3. Ph ng pháp đ i chi u quay đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha.ươ ổ ề ộ ơ ệ ề ồ ộ  Th i gian:1hờ

3.1.Ph ng pháp đ i chi u quay đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba phaươ ổ ề ộ ơ ệ ề ồ ộ

3.2.S  đô nguyên lyơ ̀ ́
3.3.S  đô lăp đât mach điên đao chiêu quay đông c  điên xoay chiêu khôngơ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ơ ̣ ̀  

đông bô ba pha băng câu dao đao ba pha.̀ ̣ ̀ ̀ ̉
3.4.Trinh t  vân hanh̀ ự ̣ ̀

4. Ph ng pháp m  máy tr c ti p đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha        ươ ở ự ế ộ ơ ệ ề ồ ộ
4.1. Đ nh nghiaị ̃
4.2. S  đô nguyên lyơ ̀ ́
4.3. u nh c điêm cua ph ng phap m  may tr c tiêp       Ư ượ ̉ ̉ ươ ́ ở ́ ự ́  

Th i gian:1hờ

5. Ph ng pháp m  máy gián ti p đ ng c  đi n xoay chi u ươ ở ế ộ ơ ệ ề Th i gian:1hờ

không đ ng b  ba pha b ng cách đ i n i Y/.ồ ộ ằ ổ ố
5.1. Đinh nghiạ ̃
5.2. Điêu kiên m  maỳ ̣ ở ́
5.3. S  đô nguyên lyơ ̀ ́
5.4. u nh c điêm cua ph ng phap m  may gian tiêp băng cach đôi nôi Y/. Ư ượ ̉ ̉ ươ ́ ở ́ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́

6. Ph ng pháp m  máy gián ti p đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha b ng máy bi nươ ở ế ộ ơ ệ ề ồ ộ ằ ế  
áp t  ng u.ự ẫ

6.1. Đ nh nghĩaị
6.2. Đi u ki n m  máyề ệ ở
6.3. S  đ  nguyên lýơ ồ
6.4. u nh c điêm cua ph ng phap m  may gian tiêp băng cach dung may biên ap t  ngâuƯ ượ ̉ ̉ ươ ́ ở ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ ́ ự ̃  

ba pha  

Th i gian:1hờ

7. Đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  m t pha ki u m  máy b ng cu n ph  và t  đi n.ộ ơ ệ ề ồ ộ ộ ể ở ằ ộ ụ ụ ệ
7.1. Nguyên ly đông c  điên không đông bô 1 phá ̣ ơ ̣ ̀ ̣
7.2. Đông c  điên xoay chiêu môt pha kiêu m  may băng cuôn phu va tu điên m  maỵ ơ ̣ ̀ ̣ ̉ ở ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ở ́
7.3. Đông c  điên xoay chiêu môt pha kiêu m  may băng cuôn phu va tu điên th ng tr c̣ ơ ̣ ̀ ̣ ̉ ở ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ườ ự
7.4.  Đông c  điên xoay chiêu môt pha kiêu m  may băng cuôn phu va tu điên th ng tr c̣ ơ ̣ ̀ ̣ ̉ ở ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ườ ự

Th i gian: 2hờ

8. Đ ng c  đi n v n năng.ộ ơ ệ ạ Th i gian:2hờ



 

 

 

 

 

 

 

8.1.Khai niêm ́ ̣
8.2.Câu taó ̣
8.3.Nguyên ly lam viêć ̀ ̣
8.4.Ph ng phap m  may đông c  điên van năngươ ́ ở ́ ̣ ơ ̣ ̣

Ch ng 4.ươ  Khí c  đi u khi n và b o v  trong m ch đi nụ ề ể ả ệ ạ ệ
M c tiêu: ụ
H c xong ch ng này ng i h c có kh  năng:ọ ươ ườ ọ ả

- Trinh bay đ c công dung va đăc tinh ky thuât cua nh ng khi cu điêu khiên và̀ ̀ ượ ̣ ̀ ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ữ ́ ̣ ̀ ̉  
b o v  trong mach điên ha apả ệ ̣ ̣ ̣ ́

- Lăp mach điêu khiên đông c  điên xoay chiêu các lo i thông d ng.́ ̣ ̀ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ạ ụ
N i dung:ộ Th i gian:   15 h (LT:15h; TH: 0h)ờ
1. Khí c  đi u khi n trong m ch đi n h  áp.ụ ề ể ạ ệ ạ Th i gian: 2hờ

1.1.Câu dao: công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêc̀ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
1.2.Áptômat: công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêć ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
1.3.Công tăc điên: công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêć ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
1.4.Nut ân : công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêć ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
1.5.Bô không chê: công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêc̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣
1.6.Công tăc t : công dung, phân loai, câu tao, nguyên ly lam viêć ơ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̣

2. Khí c  b o v  trong m ch đi n h  áp.ụ ả ệ ạ ệ ạ Th i gian:1hờ
2.1.Câu chì ̀
2.2.R -le nhiêtơ ̣

3. M ch đi n đi u khi n m  máy tr c ti p và b o v  đ ng c  đi n  ạ ệ ề ể ở ự ế ả ệ ộ ơ ệ
3.1. S  đ  nguyên ly m  máy tr c ti p đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha ơ ồ ́ ở ự ế ộ ơ ệ ề ồ ộ

3.2. S  đô lăp đătơ ̀ ́ ̣
3.3. Lăp đăt mach điên ́ ̣ ̣ ̣

Th i gian:2hờ

4. M ch đi n đi u khi n đ o chi u quay và b o v  đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng bạ ệ ề ể ả ề ả ệ ộ ơ ệ ề ồ ộ 
ba pha.
4.1. S  đ  nguyên ly mach điên điêu khiên đao chiêu quay đông c  điên xoay chiêu khôngơ ồ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ơ ̣ ̀  

đông bô ba pha.̀ ̣
4.2. S  đô lăp đătơ ̀ ́ ̣
4.3. Lăp đăt mach điên ́ ̣ ̣ ̣

5. M ch đi n đi u khi n m  máy gián ti p đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba phaạ ệ ề ể ở ế ộ ơ ệ ề ồ ộ  
b ng ph ng pháp đ i n i Y/ .ằ ươ ổ ố
5.1. S  đ  nguyên ly m  may gian tiêp đông c  điên xoay chiêu không đông bô ba pha băngơ ồ ́ ở ́ ́ ́ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀  

ph ng phap đôi nôi Y/ ươ ́ ̉ ́
5.2. S  đ  l p đ tơ ồ ắ ặ
5.3. Lăp đăt mach điên ́ ̣ ̣ ̣

6. M ch đi n đi u khi n đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  m t pha ki u m  máyạ ệ ề ể ộ ơ ệ ề ồ ộ ộ ể ở  
b ng cu n ph  và t  đi n m  máy.ằ ộ ụ ụ ệ ở Th i gian:2hờ
6.1. S  đ  nguyên ly mach điên điêu khiên đông c  điên xoay chiêu không đông bô môt phaơ ồ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣  

m  may băng cu cuôn phu va tu điên m  mayở ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ở ́
6.2. S  đô lăp đătơ ̀ ́ ̣
6.3. Lăp đăt mach điên ́ ̣ ̣ ̣

7. M ch đi n đi u khi n đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  1 pha ki u m  máy b ngạ ệ ề ể ộ ơ ệ ề ồ ộ ể ở ằ  
cu n ph  và t  đi n th ng tr cộ ụ ụ ệ ườ ự Th i gian:2ờ
7.1. S  đ  nguyên ly mach điên điêu khiên đông c  điên xoay chiêu không đông bô môt phaơ ồ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣  

Th i gian: 2hờ

Th i gian:2hờ

Th i gian:2hờ

Th i gian:2hờ



 

 

 

 

 

 

 

m  may băng cu cuôn phu va tu điên th ng tr c.ở ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ườ ự
7.2. S  đô lăp đăt.ơ ̀ ́ ̣
7.3. Lăp đăt mach điên.́ ̣ ̣ ̣

8. M ch đi n đi u khi n và b o v  đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  m t pha.ạ ệ ề ể ả ệ ộ ơ ệ ề ồ ộ ộ Th iờ  
gian
8.1. S  đ  nguyên ly mach điên điêu khiên đông c  điên xoay chiêu không đông bô môt phaơ ồ ́ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ơ ̣ ̀ ̀ ̣ ̣  

m  may băng cu cuôn phu va tu điên m  may va tu th ng tr cở ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ở ́ ̀ ̣ ườ ự
8.2. S  đô lăp đătơ ̀ ́ ̣
8.3. Lăp đăt mach điên ́ ̣ ̣ ̣

Th i gian:2hờ

IV. ĐI U KI N TH C HI N CH NG TRÌNH:Ề Ệ Ự Ệ ƯƠ

- V t li u:ậ ệ
+ Dây d n đi n có b c cách đi n d= 1: 1,6mmẫ ệ ọ ệ .
+ C u chì các lo i.ầ ạ
+ Công t c các lo i.ắ ạ
+ C u dao m t pha và ba pha.ầ ộ
+ C u dao đ o chi u m t và ba pha.ầ ả ề ộ
+ Áptômát.
+ Kh i đ ng t .ở ộ ừ

- D ng c  và trang thi t b :ụ ụ ế ị
+ Máy chi u qua đ u.ế ầ
+ Máy chi u đa ph ng ti n.ế ươ ệ
+ D ng c  tay ngh  đi n công nghi p.ụ ụ ề ệ ệ
+ VOM.
+ Máy bi n áp c m ng.ế ả ứ
+ Máy bi n áp t  ng u.ế ự ẫ
+ Máy bi n áp hàn đi n h  quang.ế ệ ồ
+ Đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  ba pha rôto l ng sóc.ộ ơ ệ ề ồ ộ ồ
+ Đ ng c  đi n xoay chi u không đ ng b  m t pha ki u m  máyộ ơ ệ ề ồ ộ ộ ể ở  
b ng cu n ph  và t  đi n.ằ ộ ụ ụ ệ

- H c li u:ọ ệ
+ B  tranh b ng gi y bóng m  (transparency) dùng đ  d y Đi n kộ ằ ấ ờ ể ạ ệ ỹ 
thu t.ậ
+ Tài li u H ng d n môn h c Đi n k  thu t.ệ ướ ẫ ọ ệ ỹ ậ
+ Tài li u H ng d n bài h c và bài t p thí nghi m Đi n k  thu t.ệ ướ ẫ ọ ậ ệ ệ ỹ ậ
+ Giáo trình Đi n k  thu t.ệ ỹ ậ

- Ngu n l c khác:ồ ự
+ Phòng h c b  môn Đi n k  thu t đ  đi u ki n th c hành ọ ộ ệ ỹ ậ ủ ề ệ ự

V. PH NG PHÁP VÀ N I DUNG ĐÁNH GIÁ:ƯƠ Ộ
Ph ng pháp kiêm tra, đanh giá khi th c hiên:  ươ ̉ ́ ự ̣ Đ c đanh gia qua bai viêt,ượ ́ ́ ̀ ́  

kiêm tra, vân đap hoăc trăc nghiêm, t  luân, th c hanh trong qua trinh th c hiên̉ ́ ́ ̣ ́ ̣ ự ̣ ự ̀ ́ ̀ ự ̣  
cac bai hoc co trong môn h c vê kiên th c, ky năng va thai đô.́ ̀ ̣ ́ ọ ̀ ́ ứ ̃ ̀ ́ ̣

N i dung kiêm tra, đanh giá khi th c hiên: ộ ̉ ́ ự ̣
- V  Ki n th c: ề ế ứ


